
STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học Giáo viên/ 

Giảng viên

Kế 

hoạch 

dạy học 

từ 

06/04/202

0 đến 

19/04/202

0

Địa chỉ truy 

cập để học trực 

tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập 

(nếu có)

Đơn vị

331 ĐH-K13 20192ME6012003 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 2 13/4/2020 Hoàng Xuân 

Khoa

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7201856785 ID:720-185-

6785

K. Cơ khí

332

ĐH-K13

20192ME6012004 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Hoàng Xuân 

Khoa

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7201856785 ID:720-185-

6785

K. Cơ khí

333

ĐH-K14

20192ME6011001 BTL - N2 (Cơ lưu 

chất)

2,3,4,5 Thứ 2 13/4/2020 Trương Chí 

Công

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5822451792 

ID: 5822451792 K. Cơ khí

334

ĐH-K14

20192ME6011002 BTL - N2 (Cơ lưu 

chất)

8,9,10,1

1

Thứ 2 13/4/2020 Trương Chí 

Công

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5822451792 

ID: 5822451792 K. Cơ khí

335

ĐH-K12

20192ME6013001 TN - N1 (Dao 

động kỹ thuật)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Văn 

Thắng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3408590580 

ID: 3408590580 K. Cơ khí

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CẬP NHẬT TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 19/4/2020)
(Kèm theo thông báo số 59/TB-ĐHCN ngày 3/4/2020)

KHOA CƠ KHÍ



336

ĐH-K14

20192ME6042013 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Văn 

Tài

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7349756376 

ID: 734-975-

6376

K. Cơ khí

337

ĐH-K14

20192ME6042014 Vẽ kỹ thuật 8,9,10,1

1

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Văn 

Tài

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7349756376 

ID: 734-975-

6376

K. Cơ khí

338

ĐH-K14

20192ME6042015 Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4 Thứ 2 13/4/2020 Võ Thị Như 

Uyên

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9129198029

912-919-8029 K. Cơ khí

339

ĐH-K14

20192ME6042019 Vẽ kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 2 13/4/2020 Vũ Thị Huệ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4751287753 

475-128-7753 K. Cơ khí

340

ĐH-K14

20192ME6042020 Vẽ kỹ thuật 8, 9, 10, 

11

Thứ 2 13/4/2020 Vũ Thị Huệ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4751287753 

475-128-7753 K. Cơ khí

341

ĐH-K14

20192ME6042001 Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6747842477 

ID: 674-784-

2477

K. Cơ khí

342

CĐ-K21

20192ME5031005 Vật liệu 1,2,3 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn 

Trọng Lý

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3334566789

ID:3334566789/

123456

K. Cơ khí

343

CĐ-K21

20192ME5031006 Vật liệu 7,8,9 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn 

Trọng Lý

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3334566789

ID:3334566789/

123456

K. Cơ khí

https://zoom.us/j/7349756376#
https://zoom.us/j/7349756376#
https://zoom.us/j/7349756376#
https://zoom.us/j/7349756376#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#


344

ĐH-K14

20192ME6047001 Cơ khí đại cương 8,9,10,1

1

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn 

Minh Quang

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8542983240

8542983240/cdt

1k14

K. Cơ khí

345

ĐH-K14

20192ME6047002 Cơ khí đại cương 2,3,4,5 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn 

Minh Quang

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8542983240

8542983240/cdt

1k14

K. Cơ khí

346

ĐH-K13

20192ME6027002 HD thí nghiệm 

NLC

5,6 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Văn 

Quảng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8570983980

8570983980/Kc

k12345

K. Cơ khí

347

ĐH-K14

20192ME6041001 Vật liệu học 8, 9, 10, 

11

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Tiến 

Tùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7802474775

7802474775 K. Cơ khí

348

ĐH-K14

20192ME6041002 Vật liệu học 2, 3, 4, 5 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Tiến 

Tùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7802474775

7802474775 K. Cơ khí

349

CĐ-K18

201920104175001 Vật liệu học 7,8,9,10 Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Quốc 

Tuấn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4163469136

ID:4163469136 K. Cơ khí

350

ĐH-K12

201920103170005 Thực hành Robot 

công nghiệp

13,14,15

,16

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí

351

ĐH-K13

20192ME6044003 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 1)

13,14,15

,16

Thứ 2 13/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí



352

ĐH-K13

20192ME6044003 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí

353

ĐH-K11

201920103165003 BTL - Thiết kế và 

phát triển SP

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

354

ĐH-K11

200920103165001 BTL - Thiết kế và 

phát triển SP

1,2,3,4,5

,6

Thứ 2 13/4/2020 Nhữ Quý Thơ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3498368134

349-836-8134 K. Cơ khí

355

ĐH-K11

201920103165002 BTL Thiết kế và 

phát triển SP

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

356

ĐH-K12

201920103114004 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Nhữ Quý Thơ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3498368134

349-836-8134 K. Cơ khí

357

ĐH-K12

201920103114004 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

13,14,15

,16

Thứ 2 13/4/2020 Nhữ Quý Thơ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3498368134

349-836-8134 K. Cơ khí

358

ĐH-K12

201902103114003 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6

Thứ 2 13/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí

359

ĐH-K11

201920103181003 Chuyên đề Công 

nghệ Kỹ thuật Cơ 

khí

13, 14, 

15, 16

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/5541923251

zdcenvi

ID:5541923251

K. Cơ khí

http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#


360

CĐ-K18

201920104104001 CAD/ CAM 7, 8, 9, 

10, 11, 

12

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Mai 

Anh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3932343607

ID: 3932343607 K. Cơ khí

361

ĐH-K11

201920103161002 Thí nghiệm TK 

Chế tạo khuôn 

mẫu (Nhóm 1)

13,14,15

,16

Thứ 2 13/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6966661368

ID: 696-666-

1368

K. Cơ khí

362

ĐH-K11

201920103161002 Thí nghiệm TK 

Chế tạo khuôn 

mẫu (Nhóm 2)

13,14,15

,16

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Văn 

Quê

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8963385898

ID:8963385898/

Pass: 

0963385898

K. Cơ khí

363

ĐH-K12

20192ME6004005 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6966661368

ID: 696-666-

1368

K. Cơ khí

364

ĐH-K12

20192ME6004006 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 2 13/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6966661368

ID: 696-666-

1368

K. Cơ khí

365

ĐH-K12

20192ME6004005 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

afzsisa

841-814-5764

K. Cơ khí

366

ĐH-K12

20192ME6004006 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 2 13/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

gfwbnyo

841-814-5764

K. Cơ khí

367 CĐ-K20 20191ME5036003 CAD - CAM 7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Văn 

Quê

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8963385898

ID:8963385898/

Pass: 

0963385898

K. Cơ khí

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


368

ĐH-K11

201920103159001 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j

/3388886666

ID: 3388886666 K. Cơ khí

369

ĐH-K11

201920103159001 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j

/3388886666

ID: 3388886666 K. Cơ khí

370

ĐH-K12

20192ME6007001 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 2

1,2,3,4,5

,6

Thứ 2 13/4/2020 Trần Quốc 

Hùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9261329542

ID : 

9261329542

K. Cơ khí

371

ĐH-K12

20192ME6007001 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 2

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9261329542

ID: 9261329542 K. Cơ khí

372

ĐH-K12

20192ME6007004 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 2 13/4/2020 Trần Quốc 

Hùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9261329542

ID: 9261329542 K. Cơ khí

373

ĐH-K13 20192ME6027001
HD thí nghiệm 

NLC

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 13/4/2020

Phùng Xuân 

Sơn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6734529692
6734529692 K. Cơ khí

374

ĐH-K14

20192ME6009012 Cơ học kỹ thuật 8, 9, 10, 

11

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Trí 

Dũng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6712295608 

ID: 6712295608 K. Cơ khí

375

ĐH-K14

20192ME6009013 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Trí 

Dũng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6712295608 

ID: 6712295608 K. Cơ khí



376

ĐH-K13

20192ME6012014 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn 

T.T.Hường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3489911087 

ID 3489911087 K. Cơ khí

377

ĐH-K13

20192ME6012007 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn 

Hồng Tiến

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8949847234 

ID: 894-984-

7234

Password: 

asd123456

K. Cơ khí

378

ĐH-K13

20192ME6012008 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn 

Hồng Tiến

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8949847234 

ID: 894-984-

7234

Password: 

asd123456

K. Cơ khí

379

ĐH-K14

20192ME6028001 BTL - N2 Nhập 

môn về kỹ thuật 

2, 3, 4, 

5, 6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Tuân

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4308200831 

ID: 4308200831 K. Cơ khí

380

ĐH-K14

20192ME6028002 BTL - N2

Nhập môn về kỹ 

thuật 

8, 9, 10, 

11, 12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Tuân

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4308200831 

ID: 4308200831 K. Cơ khí

381

ĐH-K13

20192ME6009018 Cơ học kỹ thuật 13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Trần Nguyên 

Quyết

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3313457172 

ID: 3313457172 K. Cơ khí

382

CĐ-K21

20192ME5032008 TH Vẽ kỹ thuật 7,8, 9, 

10, 

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Vũ Thị Huệ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4751287753 

475-128-7753 K. Cơ khí

383

ĐH-K14

20192ME6042011 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 3 14/4/2020 Đỗ Minh 

Hiền

Học trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j

/6372659016 

637-265-9016 K. Cơ khí

https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#


384

ĐH-K14

20192ME6042012 Vẽ kỹ thuật 8.9.10,1

1

Thứ 3 14/4/2020 Đỗ Minh 

Hiền

Học trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j

/6372659016

ID:  637-265-

9016

K. Cơ khí

385

CĐ-K21

20192ME5032007 TH Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Vũ Thị Huệ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4751287753 

475-128-7753 K. Cơ khí

386

CĐ-K21

20192ME5032006 TH Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Võ Thị Như 

Uyên

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9129198029

912-919-8029 K. Cơ khí

387

CĐ-K21

20192ME5032001 TH Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Võ Thị Như 

Uyên

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9129198029

912-919-8029 K. Cơ khí

388

CĐ-K21

20192ME5032005 TH Vẽ kỹ thuật 7,8, 9, 

10, 

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6747842477 

ID: 674-784-

2477

K. Cơ khí

389

CĐ-K18

201920104125001 Chuyên đề kỹ 

thuật bảo trì

7, 8, 9, 

10, 11, 

12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Chí 

Tâm

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3758184957

ID:3758184957 K. Cơ khí

390

CĐ-K18

201920104129001 DS&KTĐ 13, 14, 

15, 16

Thứ 3 14/4/2020 Thái Văn 

Trọng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6030941038

6030941038 K. Cơ khí

391

CĐ-K21

20192ME5010013 Dung sai và đo 

lường

10,11,12 Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Quảng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8570983980

8570983980/Kc

k12345

K. Cơ khí

https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9129198029#


392

ĐH-K13

20192ME6008001 Hướng dẫn BTL 

Công nghệ xử lý 

vật liệu 

10, 11, 

12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Quốc 

Tuấn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4163469136

ID:4163469136 K. Cơ khí

393

ĐH-K13

20192ME6008002 Hướng dẫn BTL 

Công nghệ xử lý 

vật liệu 

4,5,5 Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Quốc 

Tuấn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4163469136

ID:4163469136 K. Cơ khí

394 CĐ-K21 20192ME5010007 Dung sai và ĐL 4,5,6 Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Hữu 

Phấn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6348609532

6348609532 K. Cơ khí

395

ĐH-K12

201920103151002 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Đức 

Luận

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5602534383

ID: 5602534383 K. Cơ khí

396

ĐH_K10

201920103118001 Cơ sở thiết kế 

máy công cụ

13,14,15

, 16

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Hữu 

Phấn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6348609532

6348609532 K. Cơ khí

397

ĐH-K12

201920103146002 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí

398

ĐH-K12 201920103146004

TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Anh 

Tú

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2871166119

287 116 6119 K. Cơ khí

399

ĐH-K12

201920103146003 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí



400

ĐH-K12

201920103146003 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

401

ĐH-K13

20192ME6022001 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6

Thứ 3 14/4/2020 Lưu Vũ Hải Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6344043379

634-404-3379 K. Cơ khí

402

ĐH-K13

20192ME6022001 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Lưu Vũ Hải Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6344043379

634-404-3379 K. Cơ khí

403

ĐH-K13

20192ME6044002 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí

404

ĐH-K11

201920103165003 BTL - Thiết kế và 

phát triển SP

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

405

ĐH-K11

200920103165001 Thiết kế và phát 

triển SP

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nhữ Quý Thơ Kết thúc https://zoom.us/j

/3498368134

349-836-8134 K. Cơ khí

406

ĐH-K11

201920103165002 BTL - Thiết kế và 

phát triển SP

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

407

ĐH-K11 201920103137001

Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Anh 

Tú

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2871166119

287 116 6119 K. Cơ khí



408

ĐH-K11 201920103177002

Chuyên đề hệ 

thống cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí

409

ĐH-K11 201920103177002

Chuyên đề hệ 

thống cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Vũ Tuấn Anh Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9279578719

927-957-8719 K. Cơ khí

410

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí

411

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí

412

CĐ-K18

201920104144001 Kỹ thuật Điều 

khiển chấp hành

13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Vũ Tuấn Anh Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9279578719

927-957-8719 K. Cơ khí

413 ĐH-K10 201920103113001 Cơ điện tử 1 13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

414

ĐH-K12

201920103114003 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

1,2, 3, 

4, 5,6

Thứ 3 14/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí

415

ĐH-K12

201902103114003 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

1,2, 3, 

4, 5,6

Thứ 3 14/4/2020 Lê Ngọc Duy Bỏ do 

trùng

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí



416

ĐH-K12

20192ME6020003 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10, 11, 

12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/5541923251

tuwjqzf

ID:5541923251

K. Cơ khí

417

ĐH-K12

20192ME6020003 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10, 11, 

12

Thứ 3 14/4/2020 Phạm Thị 

Thiều Thoa

Học trực 

tuyến

https://www.face

book.com/group

s/

https://classroom

.google.com/

hxv5csi

ID: 985-293-

7722

K. Cơ khí

418

ĐH-K11

201920103181003 Chuyên đề Công 

nghệ Kỹ thuật Cơ 

khí

13, 14, 

15, 16

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/5541923251

zdcenvi

ID:5541923251

K. Cơ khí

419

ĐH-K11

201920103159002 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Trần Quốc 

Hùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9261329542

ID: 9261329542 K. Cơ khí

420

ĐH-K11

201920103159002 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Trịnh Văn 

Long

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4863266852

ID: 4863266852 K. Cơ khí

421

ĐH-K14

20192ME6060014 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

3,4 Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j

/3388886666

Mã lớp: 

WBDLW; 

ID: 3388886666

K. Cơ khí

422

ĐH-K14

20192ME6060013 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

5,6 Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j

/3388886666

Mã lớp: 

SRYJN; 

ID: 3388886666

K. Cơ khí

423

ĐH-K14

20192ME6060012 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

8,9 Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j

/3388886666

Mã lớp: 

LAAUF; 

ID: 3388886666

K. Cơ khí

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


424

ĐH-K11

201920103159001 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Tiến 

Sỹ

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

7894636075

ID: 7894636075 K. Cơ khí

425

ĐH-K11

201920103159001 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Trần Quốc 

Hùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9261329542

ID: 9261329542 K. Cơ khí

426

ĐH-K12

20192ME6020004 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

4,5,6 Thứ 3 14/4/2020 Đỗ Đức 

Trung

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8988488691

ID: 898-848-

8691

K. Cơ khí

427

ĐH-K12

20192ME6020004 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

4,5,6 Thứ 3 14/4/2020 Trần Quốc 

Hùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9261329542

ID: 9261329542 K. Cơ khí

428

ĐH-K11

201920103161002 Thí nghiệm TK 

Chế tạo khuôn 

mẫu (Nhóm 1)

13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6966661368

ID: 696-666-

1368

K. Cơ khí

429

ĐH-K11

201920103161002 Thí nghiệm TK 

Chế tạo khuôn 

mẫu (Nhóm 2)

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Văn 

Quê

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8963385898

ID:8963385898/

Pass: 

0963385898

K. Cơ khí

430

ĐH-K12

20192ME6004002 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Mai 

Anh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3932343607

ID: 3932343607 K. Cơ khí

431

ĐH-K12

201920103104001 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Mai 

Anh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3932343607

ID: 3932343607 K. Cơ khí



432

ĐH-K12

201920103104002 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Như 

Tùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 907-

515-4905

K. Cơ khí

433

ĐH-K12

20192ME6004001 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Quê

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8963385898

ID:8963385898/

Pass: 

0963385898

K. Cơ khí

434

ĐH-K12

20192ME6004001 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Cảnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/canhnv

ID: 993-666-

8888

K. Cơ khí

435

ĐH-K12

20192ME6004002 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Cảnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/canhnv

ID: 993-666-

8888

K. Cơ khí

436

ĐH-K12

201920103104001 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Trịnh Văn 

Long

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4863266852

ID: 4863266852 K. Cơ khí

437

ĐH-K12

201920103104002 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Trịnh Văn 

Long

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4863266852

ID: 4863266852 K. Cơ khí

438 CĐ-K20 20191ME5036003 CAD - CAM 1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Văn 

Quê

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8963385898

ID:8963385898/

Pass: 

0963385898

K. Cơ khí

439

ĐH-K12

20192ME6007002 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9321107966

ID: 932-110-

7966

K. Cơ khí



440

ĐH-K12

20192ME6007002 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 3)

13,14,15

,16

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9321107966

ID: 932-110-

7966

K. Cơ khí

441

ĐH-K12

20192ME6007003 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Dương Văn 

Đức

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/ducdv

ID: 999-777-

7887

K. Cơ khí

442

ĐH-K14

20192ME6042011 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 3 14/4/2020 Đỗ Minh 

Hiền

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6372659016 

ID: 637-265-

9016

K. Cơ khí

443

ĐH-K13

20192ME6027003 HD thí nghiệm 

NLC

7,8,9,10,

11,12

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Chí 

Tâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3758184957

ID:3758184957 K. Cơ khí

444

ĐH-K13

20192ME6027004 HD thí nghiệm 

NLC

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Nguyễn Chí 

Tâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3758184957

ID:3758184957 K. Cơ khí

445

ĐH-K12

201920103151001 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

1,2,3,4,5

,6

Thứ 3 14/4/2020 Trần Văn Đua Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7064430315

ID: 7064430315 K. Cơ khí

446

ĐH-K14

20192ME6009014 Cơ học kỹ thuật 8, 9, 10, 

11

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Trí 

Dũng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6712295608 

ID: 6712295608 K. Cơ khí

447

ĐH-K14

20192ME6009015 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Trí 

Dũng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6712295608 

ID: 6712295608 K. Cơ khí



448

ĐH-K14

20192ME6028007 BTL - N2 (Nhập 

môn về kỹ thuật)

2, 3, 4, 

5, 6

Thứ 4 15/4/2020 Hoàng Xuân 

Khoa

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7201856785 ID:720-185-

6785

K. Cơ khí

449

ĐH-K14

20192ME6058001 TN - N2 (Nguyên 

lý máy chi tiết 

máy)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Hoàng Xuân 

Khoa

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7201856785 ID:720-185-

6785

K. Cơ khí

450

CĐ-K18

201920104117001 Cơ lý thuyết 7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Văn 

Tuân

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4308200831 

ID: 4308200831 K. Cơ khí

451

CĐ-K18

201920104155001 Nguyên lý máy 13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Văn 

Tuân

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4308200831 

ID: 4308200831 K. Cơ khí

452

ĐH-K14

20192ME6058004 Nguyên lý- Chi 

tiết máy

7,8,9,10 Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Tuấn 

Linh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9462584264 

ID: 9462584264 K. Cơ khí

453

ĐH-K13

20192ME6012009 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Trần Nguyên 

Quyết

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3313457172 

ID: 3313457172 K. Cơ khí

454

ĐH-K13

20192ME6012010 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Trần Nguyên 

Quyết

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3313457172 

ID: 3313457172 K. Cơ khí

455

ĐH-K12

20192ME6010003 TH - N1 (Cơ học 

vật rắn biến dạng)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Trần Thị Thu 

Thủy

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8241697488 

ID: 8241697488 K. Cơ khí



456

CĐ-K21

20192ME5032008 TH Vẽ kỹ thuật 1, 2, 3, 

4, 5, 6

Thứ 4 15/4/2020 Vũ Thị Huệ Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4751287753 

475-128-7753 K. Cơ khí

457

CĐ-K21

20192ME5032008 TH Vẽ kỹ thuật 7,8, 9, 

10, 

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Vũ Thị Huệ Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4751287753 

475-128-7753 K. Cơ khí

458

ĐH-K14

20192ME6042017 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 4 15/4/2020 Đỗ Minh 

Hiền

Học trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j

/6372659016

ID: 637-265-

9016

K. Cơ khí

459 ĐH-K14 20192ME6042018 Vẽ kỹ thuật 8, 9, 10, 

11

Thứ 4 15/4/2020 Đỗ Minh 

Hiền

Học trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j

/6372659016

ID: 637-265-

9016

K. Cơ khí

460

CĐ-K21

20192ME5032005 TH Vẽ kỹ thuật 7,8, 9, 

10, 

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6747842477 

ID: 674-784-

2477

K. Cơ khí

461 CĐ_K18 201920104101001 An toàn và môi 

trường công 

nghiệp

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn 

Trọng Lý

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3334566789

ID:3334566789/

123456

K. Cơ khí

462

ĐH-K12

201920103151003 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Đức 

Minh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5317159776

ID: 5317159776 K. Cơ khí

463

ĐH-K12

201920103151004 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Đức 

Minh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5317159776

ID: 5317159776 K. Cơ khí

https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#
https://zoom.us/j/4751287753#


464

ĐH-K12

20192ME6033002 Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

5,6 Thứ 4 15/4/2020 Thái Văn 

Trọng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6030941038

6030941038 K. Cơ khí

465 ĐH-K13 20192ME6027006 HD thí nghiệm 

NLC

1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Hữu 

Phấn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6348609532

6348609532 K. Cơ khí

466

ĐH-K12

20192ME6033001 Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

11,12 Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Hữu 

Phấn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6348609532

6348609532 K. Cơ khí

467

ĐH_K10

201920103118001 Cơ sở thiết kế 

máy công cụ

13,14,15

, 16

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Hữu 

Phấn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6348609532

6348609532 K. Cơ khí

468

ĐH-K13

20192ME6027005 HD thí nghiệm 

NLC

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Bùi Tiến Tài Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6454318326

6454318326/12

3

K. Cơ khí

469

CĐ-K18

201920104102001 CAD 7, 8, 9, 

10, 11, 

12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Quốc 

Tuấn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4163469136

ID:4163469136 K. Cơ khí

470

ĐH-K14

20192ME6027005 HD thí nghiệm 

NLC

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Bùi Tiến Tài Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6454318326

6454318326/12

3

K. Cơ khí

471

ĐH-K12

201920103146002 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí



472

ĐH-K13

20192ME6022001 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 1)

13,14,15

,16,17,1

8

Thứ 4 15/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí

473

ĐH-K13

20192ME6022002 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

474

ĐH-K13

20192ME6022002 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

475

ĐH-K13

20192ME6022002 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 3)

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

476

ĐH-K13

20192ME6044001 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6

Thứ 4 15/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí

477

ĐH-K13

20192ME6044001 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí

478

ĐH-K11

201920103178001 Chuyên đề robot 1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí

479

ĐH-K11 201920103177002

Chuyên đề hệ 

thống cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí



480

ĐH-K11

201920103178001 Chuyên đề robot 1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Anh 

Tú

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2871166119

287 116 6119 K. Cơ khí

481

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nhữ Quý Thơ Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3498368134

349-836-8134 K. Cơ khí

482

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Vũ Tuấn Anh Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9279578719

927-957-8719 K. Cơ khí

483

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Lê Văn Nghĩa Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9695686854

969-568-6854 K. Cơ khí

484

CĐ-K18

201920103144001 Kỹ thuật Điều 

khiển chấp hành

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Vũ Tuấn Anh Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9279578719

927-957-8719 K. Cơ khí

485

ĐH-K12

201920103114001 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

486

ĐH-K12

201920103114001 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

487

ĐH-K12 201920103146004

Thực hành - Rô 

bốt công nghiệp 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Anh 

Tú

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2871166119

287 116 6119 K. Cơ khí



488

ĐH-K12

20192ME6007002 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến 

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/5541923251

snsyv52

ID:5541923251

K. Cơ khí

489

ĐH-K11

201920103181003 Chuyên đề Công 

nghệ Kỹ thuật Cơ 

khí

13, 14, 

15, 16

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến 

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/5541923251

zdcenvi

ID:5541923251

K. Cơ khí

490

ĐH-K14

20192ME6060008 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

11,12 Thứ 4 15/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến 

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

lmr7b6x

841-814-5764

K. Cơ khí

491

ĐH-K14

20192ME6060009 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

5,6 Thứ 4 15/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến 

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

ltmnjam

841-814-5764

K. Cơ khí

492

ĐH-K14

20192ME6060010 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

8,9 Thứ 4 15/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến 

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

m32srs2 K. Cơ khí

493

ĐH-K14

20192ME6060011 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

2,3 Thứ 4 15/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến 

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

n4hwtiw

841-814-5764

K. Cơ khí

494

ĐH-K11

201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Trần Quốc 

Hùng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9261329542

ID: 9261329542 K. Cơ khí

495

ĐH-K11

201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6966661368

ID: 696-666-

1368

K. Cơ khí

http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


496

ĐH-K11

201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3,4,5

,6

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Mai 

Anh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3932343607

ID: 3932343607 K. Cơ khí

497

ĐH-K11

201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3388886666

ID: 3388886666 K. Cơ khí

498

ĐH-K11

201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Văn 

Quê

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8963385898

ID:8963385898/

Pass: 

0963385898

K. Cơ khí

499

ĐH-K11

201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Trịnh Văn 

Long

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4863266852

ID: 4863266852 K. Cơ khí

500

ĐH-K12

20192ME6007001 Thí nghiệm

Công nghệ chế tạo 

máy 2

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Dương Văn 

Đức

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/

my/ducdv

ID: 999-777-

7887

K. Cơ khí

501 ĐH-K11 201920103107001 Thực hành

Công nghệ CNC

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Nguyễn Như 

Tùng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 907-

515-4905

K. Cơ khí

502 CĐ-K17 201920104122001 Chuyên đề Công 

nghệ Kỹ thuật Cơ 

khí

7,8,9,10,

11,12

Thứ 4 15/4/2020 Phạm Thị 

Thiều Thoa

Học trực 

tuyến 

https://www.face

book.com/group

s/

https://google.zo

om.us/

ID: 985-293-

7722

K. Cơ khí

503

ĐH-K12

20192ME6007003 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 3)

13,14,15

,16

Thứ 4 15/4/2020 Đỗ Đức 

Trung

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8988488691

ID: 898-848-

8691

K. Cơ khí

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


504

ĐH-K13

20192ME6031001 TN - N1 (Sức bền 

vật liệu)

13,14,15

,16

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Trí 

Dũng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6712295608 

ID: 6712295608 K. Cơ khí

505

ĐH-K12

20192ME6029001 TH - N1 (Phương 

pháp PTHH)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Văn 

Luật

Kết thúc https://zoom.us/j

/7506403474 

ID: 750 640 

3474

K. Cơ khí

506

ĐH-K14

20192ME6009016 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 

5,

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Văn 

Luật

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7506403474 

ID: 750 640 

3474

K. Cơ khí

507

ĐH-K14

20192ME6009017 Cơ học kỹ thuật 8, 9, 10, 

11

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Văn 

Luật

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7506403474 

ID: 750 640 

3474

K. Cơ khí

508

ĐH-K14

20192ME6009009 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 

5, 6

Thứ 5 16/4/2020 Trần Thị Thu 

Thủy

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8241697488 

ID: 8241697488 K. Cơ khí

509

ĐH-K14

20192ME6009008 Cơ học kỹ thuật 8, 9, 10, 

11, 12

Thứ 5 16/4/2020 Trần Thị Thu 

Thủy

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8241697488 

ID: 8241697488 K. Cơ khí

510

ĐH-K14

20192ME6028005 BTL-N2 (Nhập 

môn về KT)

2, 3, 4, 

5, 6

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn 

T.T.Hường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3489911087 

ID 3489911087 K. Cơ khí

511

ĐH-K14

20192ME6028006 BTL-N2 (Nhập 

môn về KT)

8, 9, 10, 

11, 12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn 

T.T.Hường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3489911087 

ID 3489911087 K. Cơ khí



512

ĐH-K13

20192ME6012001 TN - N1

(Chi tiết máy)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Tuấn 

Linh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9462584264 

ID: 9462584264 K. Cơ khí

513

ĐH-K12

20192ME6034001 TH - N1

(Thiết kế hệ thống 

cơ khí)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Tuấn 

Linh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9462584264 

ID: 9462584264 K. Cơ khí

514

ĐH-K13

20192ME6012002 TN - N1

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Trần Nguyên 

Quyết

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3313457172 

ID: 3313457172 K. Cơ khí

515

CĐ-K21

20192ME5016002 CAD 1, 2, 3, 

4, 5, 6

Thứ 5 16/4/2020 Trần Anh Sơn Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7110747777

7110747777 K. Cơ khí

516 CĐ-K19 20192ME6042004 Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6747842477 

ID: 674-784-

2477

K. Cơ khí

517

ĐH-K14

20192ME6042007 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5,6 Thứ 5 16/4/2020 Nghiêm 

Hồng Phúc

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5874863669 

ID: 587-486-

3669

K. Cơ khí

518

ĐH-K14

20192ME6042008 Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10,

11

Thứ 5 16/4/2020 Nghiêm 

Hồng Phúc

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5874863669 

ID: 587-486-

3669

K. Cơ khí

519

CĐ-K21

20192ME5032001 TH Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4,5

,6

Thứ 5 16/4/2020 Võ Thị Như 

Uyên

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9129198029

912-919-8029 K. Cơ khí

https://zoom.us/j/7110747777#
https://zoom.us/j/7110747777#
https://zoom.us/j/5874863669#
https://zoom.us/j/5874863669#
https://zoom.us/j/5874863669#
https://zoom.us/j/5874863669#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9129198029#


520

ĐH-K13

20192ME6008006 Hướng dẫn BTL 

Công nghệ xử lý 

vật liệu 

4,5,6 Thứ 5 16/4/2020 Đỗ Ngọc Tú Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9107121302

9107121302/13

57t

K. Cơ khí

521

CĐ-K21

20192ME5010014 Dung sai và đo 

lường

4, 5, 6 Thứ 5 16/4/2020 Thái Văn 

Trọng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6030941038

6030941038 K. Cơ khí

522 CĐ-K21 20192ME5010012 Dung sai và Đo 

lường

10,11,12 Thứ 5 16/4/2020 Trần Văn Đua Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7064430315

7064430315 K. Cơ khí

523

CĐ-K21

20192ME5031009 Vật Liệu 1, 2, 3 Thứ 5 16/4/2020 Lê Thị 

Phương 

Thanh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7489441255

7489441255 K. Cơ khí

524

CĐ-K21

20192ME5031010 Vật Liệu 7, 8, 9 Thứ 5 16/4/2020 Lê Thị 

Phương 

Thanh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7489441255

7489441255 K. Cơ khí

525

ĐH-K14

20192ME6041003 Vật liệu học 8, 9, 10, 

11

Thứ 5 16/4/2020 Phạm Văn 

Liệu

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4768842791

ID: 

4768842791/VL

oto3

K. Cơ khí

526

ĐH-K12

201920103151002 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Đức 

Luận

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5602534383

ID: 5602534383 K. Cơ khí

527

ĐH-K13

20192ME6008005 Công nghệ xử lý 

vật liệu 

10,11,12 Thứ 5 16/4/2020 Trần Văn 

Hiệu

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9267788366

9267788366 K. Cơ khí



528

ĐH-K14

20192ME6041004 Vật liệu học 2, 3, 4, 5 Thứ 5 16/4/2020 Phạm Văn 

Liệu

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4768842791

ID: 

4768842791/VL

oto4

K. Cơ khí

529

ĐH-K12

201920103146002 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 3)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí

530

ĐH-K13

20192ME6022001 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 2)

13,14,15

,16,17,1

8

Thứ 5 16/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí

531

ĐH-K13

20192ME6044002 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí

532

ĐH-K13

20192ME6044004 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 1)

13,14,15

,16

Thứ 5 16/4/2020 Lê Văn Nghĩa Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9695686854

969-568-6854 K. Cơ khí

533

ĐH-K11

201920103178001 Chuyên đề robot 7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

534

ĐH-K11

201920103178001 Chuyên đề robot 7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Phạm Tiến 

Hùng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2692721789

2692721789 K. Cơ khí

535

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí



536

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Phạm Tiến 

Hùng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2692721789

2692721789 K. Cơ khí

537

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận 

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí

538

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

539

ĐH-K12

20192ME6007005 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Đỗ Đức 

Trung

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8988488691

ID: 898-848-

8691

K. Cơ khí

540

ĐH-K12

20192ME6007005 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 3)

13,14,15

,16

Thứ 5 16/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us ID: 8418145764 K. Cơ khí

541

ĐH-K11

201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3 Thứ 5 16/4/2020 Trần Quốc 

Hùng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9261329542

ID: 9261329542 K. Cơ khí

542

ĐH-K11

201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3 Thứ 5 16/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6966661368

ID: 696-666-

1368

K. Cơ khí

543

ĐH-K11

201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3 Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Mai 

Anh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3932343607

ID: 3932343607 K. Cơ khí



544

ĐH-K11

201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j

/3388886666

ID: 3388886666 K. Cơ khí

545

ĐH-K11

201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9 Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Văn 

Quê

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8963385898

ID:8963385898/

Pass: 

0963385898

K. Cơ khí

546

ĐH-K14

20192ME6060016 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

4,5,6 Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Tiến 

Sỹ

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/

7894636075

ID: 7894636075 K. Cơ khí

547

ĐH-K14

20192ME6060017 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

10,11,12 Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Tiến 

Sỹ

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/

7894636075

ID: 7894636075 K. Cơ khí

548

ĐH-K12

20192ME6007006 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 5 16/4/2020 Đỗ Đức 

Trung

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8988488691

ID: 898-848-

8691

K. Cơ khí

549

ĐH-K11

201920103181002 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

4,5,6 Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến 

https://shub.edu.

vn/

https://zoom.us/j

/9321107966

LTYAQ

ID: 932-110-

7966

zalo

K. Cơ khí

550

ĐH-K11

201920103181002 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

4,5,6 Thứ 5 16/4/2020 Phạm Thị 

Thiều Thoa

Học trực 

tuyến 

https://www.face

book.com/group

s/

https://classroom

.google.com/

wx5dk2g

ID: 985-293-

7722

K. Cơ khí

551

ĐH-K11

201920103181001 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

10, 11, 

12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Như 

Tùng

Học trực 

tuyến https://zoom.us/j

/9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 907-

515-4905

K. Cơ khí

https://zoom.us/7894636075#
https://zoom.us/7894636075#
https://zoom.us/7894636075#
https://zoom.us/7894636075#


552

ĐH-K11

201920103181001 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

10, 11, 

12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Văn 

Cảnh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/

my/canhnv

ID: 993-666-

8888

K. Cơ khí

553

ĐH-K11

201920103181001 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

10, 11, 

12

Thứ 5 16/4/2020 Phạm Thị 

Thiều Thoa

Học trực 

tuyến 

https://www.face

book.com/group

s/

https://classroom

.google.com/

paj3jlc

ID: 985-293-

7722

K. Cơ khí

554

ĐH-K11

201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9 Thứ 5 16/4/2020 Trịnh Văn 

Long

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4863266852

ID: 4863266852 K. Cơ khí

555

ĐH-K13

20192ME6027003 HD thí nghiệm 

NLC

7,8,9,10,

11,12

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Chí 

Tâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3758184957

ID:3758184957 K. Cơ khí

556

ĐH-K13

20192ME6027004 HD thí nghiệm 

NLC

1,2,3,4,5

,6

Thứ 5 16/4/2020 Nguyễn Chí 

Tâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3758184957

ID:3758184957 K. Cơ khí

557

ĐH-K12

201920103151001 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

1,2,3,4,5

,6

Thứ 5 16/4/2020 Trần Văn Đua Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7064430315

ID: 7064430315 K. Cơ khí

558

ĐH-K12

20192ME6033005 Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

11,12 Thứ 5 16/4/2020 Phùng Xuân 

Sơn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6734529692

6734529692 K. Cơ khí

559

ĐH-K12

20192ME6033006 Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

5,6 Thứ 5 16/4/2020 Phùng Xuân 

Sơn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6734529692

6734529692 K. Cơ khí



560

ĐH-K14

20192ME6009011 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 

5, 6

Thứ 6 17/4/2020 Khuất Đức 

Dương

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2158982017 

ID: 2158982017 K. Cơ khí

561

ĐH-K14

20192ME6009010 Cơ học kỹ thuật 8, 9, 10, 

11, 12

Thứ 6 17/4/2020 Khuất Đức 

Dương

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2158982017 

ID: 2158982017 K. Cơ khí

562

ĐH-K13

20192ME6012005 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Trần Thị Thu 

Thủy

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8241697488 

ID: 8241697488 K. Cơ khí

563

ĐH-K13

20192ME6012006 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Văn 

Tuân

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4308200831 

ID: 4308200831 K. Cơ khí

564 ĐH-K13 20192ME6012016 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Tuấn 

Linh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9462584264 

ID: 9462584264 K. Cơ khí

565

ĐH-K12

20192ME6013002 TN - N1 (Dao 

động kỹ thuật)

13,14,15

,16

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Văn 

Thắng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3408590580 

ID: 3408590580 K. Cơ khí

566

ĐH-K12

201920103176002 Vẽ kỹ thuật 13,14,15

,16

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Văn 

Tài

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7349756376 

ID: 734-975-

6376

K. Cơ khí

567 ĐH-K14 20192ME6042015 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 6 17/4/2020 Võ Thị Như 

Uyên

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9129198029

912-919-8029 K. Cơ khí

https://zoom.us/j/7349756376#
https://zoom.us/j/7349756376#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9129198029#


568

ĐH-K14

20192ME6042016 Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 6 17/4/2020 Võ Thị Như 

Uyên

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9129198029

912-919-8029 K. Cơ khí

569

CĐ-K21

20192ME5032005 Thực hành vẽ kỹ 

thuật

7,8, 9, 

10, 

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6747842477 

ID:  674-784-

2477

K. Cơ khí

570

ĐH-K14

20192ME6042005 Vẽ kỹ thuật 1, 2, 3. 4 Thứ 6 17/4/2020 Phạm T.M. 

Huệ

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9264835653 

926-483-5653 K. Cơ khí

571

ĐH-K14

20192ME6042006 Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 6 17/4/2020 Phạm T.M. 

Huệ

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9264835653 

926-483-5653 K. Cơ khí

572

CĐ-K21

20192ME5032005 TH Vẽ kỹ thuật 7,8, 9, 

10, 

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6747842477 

ID: 674-784-

2477

K. Cơ khí

573

ĐH-K14

20192ME6041005 Vật liệu học 8, 9, 10, 

11

Thứ 6 17/4/2020 Đỗ Ngọc Tú Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9107121302

9107121302/13

57t

K. Cơ khí

574

ĐH-K14

20192ME6041006 Vật liệu học 2, 3, 4, 5 Thứ 6 17/4/2020 Đỗ Ngọc Tú Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9107121302

9107121302/13

57t

K. Cơ khí

575

ĐH-K12

20192ME6033004 Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

5,6 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Chí 

Tâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3758184957

ID:3758184957 K. Cơ khí

https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9129198029#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#


576

ĐH-K13

20192ME6027002 HD thí nghiệm 

NLC

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Văn 

Quảng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8570983980

8570983980/Kc

k12345

K. Cơ khí

577

ĐH-K12

20192ME6033003 Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

11,12 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Văn 

Quảng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/8570983980

8570983980/Kc

k12346

K. Cơ khí

578

CĐ-K21

20192ME5031001 Vật liệu 1,2,3 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Quốc 

Tuấn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8570983980

8570983980/Kc

k12348

K. Cơ khí

579

CĐ-K21

20192ME5031002 Vật liệu 7,8,9 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Quốc 

Tuấn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4163469136

ID:4163469136 K. Cơ khí

580

CĐ-K18

20192ME5019001 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí

581

ĐH-K13

20192ME6022003 Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí

582

ĐH-K13

20192ME6022003 Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Bùi Thanh 

Lâm

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5276462300

527-646-2300 K. Cơ khí

583

ĐH-K11

201920103149001 TH Lý thuyết điều 

khiển

13,14,15

,16

Thứ 6 17/4/2020 Lê Ngọc Duy Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9210126494

9210126494 K. Cơ khí



584

ĐH-K13

20192ME6044004 TN Cảm biến và 

hệ thống đo 

(Nhóm 2)

13,14,15

,16

Thứ 6 17/4/2020 Lê Văn Nghĩa Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9695686854

969-568-6854 K. Cơ khí

585

ĐH-K11

201920103178001 Chuyên đề robot 7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Lưu Vũ Hải Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6344043379

634-404-3379 K. Cơ khí

586

ĐH-K11

201920103137001 Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Lưu Vũ Hải Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6344043379

634-404-3379 K. Cơ khí

587

CĐ-K18

201920104113001 Cơ điện tử 1 7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

588

ĐH-K12

201920103114002 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Vũ Tuấn Anh Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9279578719

927-957-8719 K. Cơ khí

589

ĐH-K12

201920103114002 TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Vũ Tuấn Anh Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9279578719

927-957-8719 K. Cơ khí

590

CĐ-K18

201920104142001 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

591

ĐH-K14

20192ME6060020 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

4,5,6 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến 

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j

/3388886666

mã lớp: GREJJ; 

ID: 3388886666

K. Cơ khí



592

ĐH-K14

20192ME6060021 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

10,11,12 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến 

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j

/3388886666

mã lớp: ITHAP;

ID: 3388886666

K. Cơ khí

593

ĐH-K11

201920103159004 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Tiến 

Sỹ

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/

7894636075

ID: 7894636075 K. Cơ khí

594

ĐH-K11

201920103159004 Thực hành-Tự 

động hóa quá 

trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Trịnh Văn 

Long

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4863266852

ID: 4863266852 K. Cơ khí

595

ĐH-K12

20192ME6007004 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/ ID: 932-110-

7966

K. Cơ khí

596

ĐH-K12

20192ME6007004 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 3)

13,14,15

,16

Thứ 6 17/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us ID: 8418145764 K. Cơ khí

597

ĐH-K12

20192ME6020001 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10,11,12 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến 

https://shub.edu.

vn/

https://zoom.us/j

/9321107966

AQELB (kết 

hợp zoomID: 

932-110-7966; 

zalo)

K. Cơ khí

598

ĐH-K12

20192ME6020001 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10,11,12 Thứ 6 17/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6966661368

ID: 696-666-

1368

K. Cơ khí

599

ĐH-K11

201920103181002 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến 

https://shub.edu.

vn/

https://zoom.us/j

/9321107966

LTYAQ

ID: 932-110-

7966

zalo

K. Cơ khí

https://zoom.us/7894636075#
https://zoom.us/7894636075#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


600

ĐH-K11

201920103181002 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Phạm Thị 

Thiều Thoa

Học trực 

tuyến 

https://www.face

book.com/group

s/

https://classroom

.google.com/

wx5dk2g

ID: 

K. Cơ khí

601

ĐH-K12

20192ME6020002 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10,11,12 Thứ 6 17/4/2020 Dương Văn 

Đức

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/

my/ducdv

ID: 999-777-

7887

K. Cơ khí

602

ĐH-K12

20192ME6020002 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10,11,12 Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Mai 

Anh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3932343607

ID: 3932343607 K. Cơ khí

603

ĐH-K11

201920103181001 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Như 

Tùng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 907-

515-4905

K. Cơ khí

604

ĐH-K11

201920103181001 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Văn 

Cảnh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/

my/canhnv

ID: 993-666-

8888

K. Cơ khí

605

ĐH-K11

201920103181001 Chuyên đề công 

nghệ kỹ thuật cơ 

khí

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Phạm Thị 

Thiều Thoa

Học trực 

tuyến 

https://www.face

book.com/group

s/

https://classroom

.google.com/

paj3jlc

ID: 

K. Cơ khí

606

ĐH-K12

201920103104003 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Mai 

Anh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3932343607

ID: 3932343607 K. Cơ khí

607

ĐH-K12

201920103104003 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Trịnh Văn 

Long

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/4863266852

ID: 4863266852 K. Cơ khí

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


608

ĐH-K13

20192ME6027001 HD thí nghiệm 

NLC

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Phùng Xuân 

Sơn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6734529692

6734529692 K. Cơ khí

609

ĐH-K12

201920103151003 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

1,2,3,4,5

,6

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Đức 

Minh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5317159776

ID: 5317159776 K. Cơ khí

610

ĐH-K12

201920103151004 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

7,8,9,10,

11,12

Thứ 6 17/4/2020 Nguyễn Đức 

Minh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/5317159776

ID: 5317159776 K. Cơ khí

611

ĐH-K12

20192ME6029001 TH - N1 (Phương 

pháp PTHH)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Luật

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7506403474 

ID: 750 640 

3474

K. Cơ khí

612

ĐH-K13

20192ME6012011 TN - N1 (Chi tiết 

máy)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Trần Thị Thu 

Thủy

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8241697488 

ID: 8241697488 K. Cơ khí

613

ĐH-K14

20192ME6058002 Nguyên lý - Chi 

tiết máy

1, 2, 3, 4 Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn 

Hồng Tiến

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8949847234 

ID: 894-984-

7234

Password: 

asd123456

K. Cơ khí

614

ĐH-K14

20192ME6058003 Nguyên lý- Chi 

tiết máy

9,10,11,

12

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Tuân

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4308200831 

ID: 4308200831 K. Cơ khí

615

ĐH-K14

20192ME6028003 BTL-N2 (Nhập 

môn về KT)

2, 3, 4, 

5, 6

Thứ 7 18/4/2020 Trương Chí 

Công

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5822451792 

ID: 5822451792 K. Cơ khí



616

ĐH-K14

20192ME6028004 BTL-N2 (Nhập 

môn về KT)

8, 9, 10, 

11, 12

Thứ 7 18/4/2020 Trương Chí 

Công

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5822451792 

ID: 5822451792 K. Cơ khí

617

CĐ-K18

201920104143001 Hình họa 1,2,3,,4,

5,6

Thứ 7 18/4/2020 Đỗ Minh 

Hiền

Học trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j

/6372659016

ID: 637-265-

9016

K. Cơ khí

618

ĐH-K14

20192ME6042009 Vẽ kỹ thuật 8, 9, 10, 

11

Thứ 7 18/4/2020 Trần Anh Sơn Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7110747777

7110747777 K. Cơ khí

619

ĐH-K14

20192ME6042010 Vẽ kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 7 18/4/2020 Trần Anh Sơn Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7110747777

7110747777 K. Cơ khí

620

CĐ-K21

20192ME5032002 Thực hành vẽ kỹ 

thuật

1,2, 3, 

4, 5,6

Thứ 7 18/4/2020 Phạm T.M. 

Huệ

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9264835653 

ID: 9264835653 K. Cơ khí

621

ĐH-K13

20192ME6027007 HD thí nghiệm 

NLC

7,8 Thứ 7 18/4/2020 Thái Văn 

Trọng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6030941038

6030941038 K. Cơ khí

622

ĐH-K14

20192ME6047003 CKĐC 2,3,4,5 Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn 

Trọng Lý

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3334566789

ID:3334566789/

123456

K. Cơ khí

623

ĐH-K14

20192ME6047004 CKĐC 8,9,10,1

1

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn 

Trọng Lý

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3334566789

ID:3334566789/

123456

K. Cơ khí

https://zoom.us/j/7110747777#
https://zoom.us/j/7110747777#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#
https://zoom.us/j/9264835653#


624 CĐ_ĐH_K1

3

20192ME6025001 HD Thí nghiệm 

MCC

13,14,15

,16

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Đức 

Minh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5317159776

ID: 5317159776 K. Cơ khí

625 CĐ-K21 20192ME5010009 Dung sai và đo 

lường

10,11,12 Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Đức 

Minh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/5317159776

ID: 5317159776 K. Cơ khí

626 ĐH-K9 20192010341001 Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

1,2,3,4,5

,6

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Quảng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8570983980

8570983980/Kc

k12348

K. Cơ khí

627

CĐ-K18

201921604134001 Hướng dẫn BTL 

Công nghệ xử lý 

vật liệu 

1, 

2,3,4,5

Thứ 7 18/4/2020 Lê Thị 

Phương 

Thanh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/7489441255

7489441255 K. Cơ khí

628

ĐH-K13

20192ME6008004 Hướng dẫn BTL 

Công nghệ xử lý 

vật liệu 

4,5,6 Thứ 7 18/4/2020 Đặng Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8724383032

8724383032 K. Cơ khí

629

ĐH-K13

20192ME6008007 Hướng dẫn BTL 

Công nghệ xử lý 

vật liệu 

1,2,3 Thứ 7 18/4/2020 Đặng Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8724383032

8724383032 K. Cơ khí

630

CĐ-K21

20192ME5031003 Vật liệu 1,2,3 Thứ 7 18/4/2020 Trần Văn 

Hiệu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9267788366

9267788366 K. Cơ khí

631

CĐ-K21

20192ME5031004 Vật liệu 7,8,9 Thứ 7 18/4/2020 Trần Văn 

Hiệu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9267788366

9267788366 K. Cơ khí



632

CĐ_ĐH_K1

3

20192ME6030001 Hướng dẫn BTL  

QLCLSP

7, 8, 9, 

10, 11

Thứ 7 18/4/2020 Phạm Văn 

Liệu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/4768842791

ID: 

4768842791/QL

CLSP1

K. Cơ khí

633 CĐ_ĐH_K1

3

20192ME6002001 CAD 1,2,3,4,5

,6

Thứ 7 18/4/2020 Bùi Tiến Tài Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6454318326

6454318326 K. Cơ khí

634

ĐH-K12

201920103146001 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

635

ĐH-K12

201920103146001 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

636

ĐH-K12

201920103146001 TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 3)

13,14,15

,16

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Trường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2897773834

289-777-3834 K. Cơ khí

637

CĐ-K18

201920104149001

TH Lý thuyết điều 

khiển

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Phạm Tiến 

Hùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/2692721789

2692721789 K. Cơ khí

638 ĐH-K11

201920103177002

Chuyên đề hệ 

thống cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Phan Đình 

Hiếu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6309941120

630-994-1120 K. Cơ khí

639

ĐH-K13

20192ME6022004 TH Hệ thống tự 

động thủy khí 

(Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Lê Văn Nghĩa Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9695686854

969-568-6854 K. Cơ khí



640

ĐH-K13

20192ME6022004 TH Hệ thống tự 

động thủy khí 

(Nhóm 2)

13,14,15

,16

Thứ 7 18/4/2020 Lê Văn Nghĩa Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9695686854

969-568-6854 K. Cơ khí

641

ĐH-K11

201920103114005 TH Cơ điện tử 2 13,14,15

,16

Thứ 7 18/4/2020 Nhữ Quý Thơ Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/3498368134

349-836-8134 K. Cơ khí

642

ĐH-K12

20192ME6007006 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Dương Văn 

Đức

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/ducdv

ID: 999-777-

7887

K. Cơ khí

643

ĐH-K12

20192ME6007006 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 3)

13,14,15

,16

Thứ 7 18/4/2020 Dương Văn 

Đức

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/ducdv

ID: 999-777-

7887

K. Cơ khí

644

ĐH - K12 20192ME6007003

Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 17/4/2020

Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến 

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/5541923251

snsyv52

ID:5541923251

K. Cơ khí

645

ĐH-K12

20192ME6020005 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10, 11, 

12

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Việt 

Hùng

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/5541923251

v2s7qnn

ID:5541923251

K. Cơ khí

646

ĐH-K12

20192ME6020005 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

10, 11, 

12

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Tiến 

Sỹ

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

7894636075

ID: 7894636075 K. Cơ khí

647

ĐH-K14

20192ME6060018 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

2,3,4 Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Cảnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/canhnv

ID: 993-666-

8888

K. Cơ khí



648

ĐH-K14

20192ME6060019 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

8,9,10 Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Văn 

Cảnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/canhnv

ID: 993-666-

8888

K. Cơ khí

649

ĐH-K12

20192ME6020006 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

4,5,6 Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Hoài 

Sơn

Học trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j

/3388886666

ID: 3388886666 K. Cơ khí

650

ĐH - K12 20192ME6007005

Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

2 (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 18/4/2020

Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến  

https://zoom.us

https://classroom

.google.com/

ID: 8418145764

afguxcq

K. Cơ khí

651

ĐH-K12

20192ME6020006 Hướng dẫn Bài 

tập lớn Đồ gá

4,5,6 Thứ 7 18/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

rkthvkx

841-814-5764

K. Cơ khí

652

ĐH-K12

201920103108001 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

1 (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6

Thứ 7 18/4/2020 Đỗ Đức 

Trung

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8988488691

ID: 898-848-

8691

K. Cơ khí

653

ĐH-K12

201920103108001 Thí nghiệm Công 

nghệ chế tạo máy 

1 (Nhóm 2)

1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật

19/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến

https://shub.edu.

vn/

https://zoom.us/j

/9321107966

IRETO

ID: 932-110-

7966

zalo

K. Cơ khí

654

ĐH-K11

201920103132001 Đồ án môn học 

Công nghệ chế tạo 

máy

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Kết thúc K. Cơ khí

655

ĐH-K14

20192ME6060023 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

2,3,4,5,6 Thứ 7 18/4/2020 Dương Văn 

Đức

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/ducdv

ID: 999-777-

7887

K. Cơ khí



656

ĐH-K14

20192ME6060022 Tác phong làm 

việc chuyên nghiệp

8,9,10,1

1,12

Thứ 7 18/4/2020 Dương Văn 

Đức

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/

my/ducdv

ID: 999-777-

7887

K. Cơ khí

657

ĐH-K12

20192ME6004003 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6966661368

 MY ID: 787-

586-2566

K. Cơ khí

658

ĐH-K12

20192ME6004004 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 7 18/4/2020 Đào Ngọc 

Hoành

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/6966661368

 MY ID: 787-

586-2566

K. Cơ khí

659

ĐH-K12

20192ME6004003 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Như 

Tùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 907-

515-4905

K. Cơ khí

660

ĐH-K12

20192ME6004004 Thực hành Công 

nghệ CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Như 

Tùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 907-

515-4905

K. Cơ khí

661

ĐH-K13

20192ME6027006 HD thí nghiệm 

NLC

1,2,3,4,5

,6

Thứ 7 18/4/2020 Nguyễn Hữu 

Phấn

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6348609532

6348609532 K. Cơ khí

662

CĐ-K18

201921604134001 QLCL sản phẩm 1,2,3,4,5 Thứ 7 18/4/2020 Lê Thị 

Phương 

Thanh

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7489441255

7489441255 K. Cơ khí



663

ĐH-K12

201920103151005 HD  thí nghiệm 

Máy tự động

7,8,9,10,

11,12

Thứ 7 18/4/2020 Trần Văn Đua Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7064430315

ID: 7064430315 K. Cơ khí

664

ĐH-K14

20192ME6028008 BTL-N2 (Nhập 

môn về KT)

1, 2, 3, 4 Chủ 

nhật

19/4/2020 Nguyễn 

T.T.Hường

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/3489911087 

ID 3489911087 K. Cơ khí

665 CĐ-K19 201920104176001 Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật

19/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/6747842477 

ID: 674-784-

2477

K. Cơ khí

666

ĐH-K11

20192010329001 TH Hệ thống tự 

động thuỷ khí 

(Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12,

13,14,15

,16

Chủ 

nhật

19/4/2020 Phạm Tiến 

Hùng

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/2692721789

2692721789 K. Cơ khí

667

ĐH-K11 201920103177002

Chuyên đề hệ 

thống cơ điện tử

13,14,15

,16

Chủ 

nhật

19/4/2020 Lê Văn Nghĩa Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9695686854

969-568-6854 K. Cơ khí

668

ĐH-K11

201920103135001 Đồ án môn học 

Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật

19/4/2020 Nguyễn 

Xuân Thuận

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/7191893953

719-189-3953 K. Cơ khí

669

ĐH-K11

201920103180003 Chuyên đề CAPP 7,8,9,10,

11

Chủ 

nhật

19/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

ssh7rl4

841-814-5764

K. Cơ khí

670

ĐH-K11

201920103180003 Chuyên đề CAPP 1,2,3,4,5 Chủ 

nhật

19/4/2020 Phạm Văn 

Trinh

Học trực 

tuyến

http://classroom.

google.com

https://zoom.us/j

/8418145764

ssh7rl4

841-814-5764

K. Cơ khí



671

CĐ-K18

201920104108001 Công nghệ chế tạo 

máy 1

7,8,9,10,

11,12

Chủ 

nhật

19/4/2020 Nguyễn 

Trọng Mai

Học trực 

tuyến 

https://zoom.us/j

/9321107966

ID: 932-110-

7966

K. Cơ khí

672

ĐH-K9 20192010341001

Hướng dẫn BTL 

Thiết kế dụng cụ 

cắt

1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật
19/4/2020

Nguyễn Văn 

Quảng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j

/8570983980

8570983980/Kc

k12348
K. Cơ khí


































